	
	




	
	


	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 180 phút

Tên chương: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Thực hiện ngày 20,25 tháng 1 năm 2018


Tên bài: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Sinh viên có kiến thức về chất lượng sản phẩm ngành may.
· Sinh viên nắm được quá trình hình thành chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, chí phí chất lượng và chi phí ẩn của sản xuất nhằm định hướng đúng cho các biện pháp tối ưu hình thành chất lượng sản phẩm ngành may.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Tài liệu bài giảng, giáo án, máy chiếu, bảng phấn, máy tính
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 Phút

Chào hỏi – làm quen: (3’)

Điểm danh: (2’)

Tổng số học sinh:

Số học sinh có mặt:
Số học sinh vắng:

Tên:

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề: 

· Nêu mục tiêu bài học
	Thuyết trình

Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

I.  Chất lượng sản phẩm

1. Khái niệm chất lượng sản phẩm

2. Các thuộc tính chất lượng sản phẩm

3. Các đặc điểm chất lượng sản phẩm

II. Quá trình hình thành chất lượng sản phẩm may

III. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm may

1. Một số yếu tố ở tầm vi mô

2. Một số yếu tố ở tầm vĩ mô

IV. Chi phí chất lượng và chi phí ẩn của sản xuất

1. Khái niệm chi phí chất lượng

2. Phân loại chi phí chất lượng

3. Mối quan hệ giữa chi phí chất lượng và chi phí ẩn của sản xuất
	· Đặt câu hỏi 

- Nhận xét câu trả lời của sinh viên

 - Thuyết trình , giảng giải
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi

Lắng nghe, ghi chép

	160 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Thuyết trình , giảng giải
	Lắng nghe, ghi chú

	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Chuẩn bị bài tiếp theo

Nghiên cứu các tài liệu tham khảo
	5 Phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Quản lý chất lượng trang phục; khoa Công Nghệ May-Thời Trang: trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng khoa
Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2018
          Giảng viên
                        Nguyễn Bạch Cẩm Dung



	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 270  phút

Tên chương: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Thực hiện: ngày 25 tháng 1 năm 2018
                   ngày 1 tháng 2 năm 2018


Tên bài: CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MAY
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
-Sinh viên hiểu được quá trình phát triển của công tác quản lý chất lượng sản phẩm.
-Sinh viên vận dụng được các kiến thức cơ bản cho việc quản lý tốt chất lượng sản phẩm.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Tài liệu bài giảng, giáo án, máy chiếu, bảng phấn, máy tính
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 Phút

Chào hỏi : (3’)

Điểm danh: (2’)
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề: 

· Nêu mục tiêu bài học
	Thuyết trình

Trình chiếu
	Lắng nghe
	5phút

	2
	Giảng bài mới
I. Sơ lược về quá trình phát triển của QLCL và những bài học kinh nghiệm của QLCL
1. Quá trình phát triển của QLCL

2. Những bài học kinh nghiệm

II. Các phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm

3. Khái niệm QLCL

4. Chức năng của QLCL sản phẩm

5. Các phương thức quản lý chất lượng

6. Kiểm tra chất lượng – I

7. Kiểm soát chất lượng – QC

8. Đảm bảo chất lượng – QA

9. Kiểm soát chất lượng toàn diện – TQC

10. Quản lý chất lượng toàn diện – TQM
	· Đặt câu hỏi 

- Nhận xét câu trả lời của sinh viên

 - Thuyết trình , giảng giải
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi

Lắng nghe, ghi chép

	250 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Thuyết trình , giảng giải
	Lắng nghe, ghi chú

	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Chuẩn bị bài tiếp theo

Nghiên cứu các tài liệu tham khảo
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Quản lý chất lượng trang phục; khoa Công Nghệ May-Thời Trang: trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng khoa
Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2018
          Giảng viên
                         Nguyễn Bạch Cẩm Dung 



	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 270 phút

Tên chương CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MAY
Thực hiện:  ngày 1 tháng 3 năm 2018
                    ngày 8 tháng 3 năm 2018


Tên bài: PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
-Sinh viên hiểu được tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm và các hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm.
-Sinh viên vận dụng được các kiến thức về tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm may cho việc quản lý tốt chất lượng sản phẩm và chọn ra được phương pháp tối ưu giúp đảm bảo tốt chất lượng sản phẩm may mặc.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Tài liệu bài giảng, giáo án, máy chiếu, bảng phấn, máy tính
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 Phút

Chào hỏi : (3’)

Điểm danh: (2’)
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề: 

· Nêu mục tiêu bài học
	Thuyết trình

Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

I. Khái quát về tiêu chuẩn hóa

II. Tác dụng của tiêu chuẩn hóa

III. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm may và các cấp tiêu chuẩn

1. Tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu

2. Tiêu chuẩn chất lượng phụ liệu

3. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

4. Các cấp tiêu chuẩn

IV. Hiệu quả kinh tế của tiêu chuẩn hóa

V. Khái niệm hệ thống quản lý chất lượng

VI. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000

Tổ chức ISO

Giới thiệu về ISO 9000

Nội dung bộ ISO 9000:2000

Triết lý của ISO

Lợi ích của bộ ISO

Quy trình xây dựng hệ thống QLCL trong doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9000

VII. Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm toàn diện (TQM)

Khái niệm

Vai trò của TQM

Các đặc điểm cơ bản của TQM

Các nguyên tắc cơ bản

Trình tự triển khai TQM vào trong doanh nghiệp

Tổ chức áp dụng TQM trong doanh nghiệp
	· Đặt câu hỏi 

- Nhận xét câu trả lời của sinh viên

 - Thuyết trình , giảng giải

Hướng dẫn

Quan sát
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi
Lắng nghe, ghi chép
Quan sát

Thực hành
	250 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Thuyết trình , giảng giải
	Lắng nghe, ghi chú

	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Chuẩn bị bài tiếp theo

Nghiên cứu các tài liệu tham khảo
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Quản lý chất lượng trang phục; khoa Công Nghệ May-Thời Trang: trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng khoa
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 1 năm 2018
          Giảng viên



	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 270 phút

Tên chương: PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Thực hiện:  ngày 8 tháng 3 năm 2018
                   ngày 15 tháng 3 năm 2018


Tên bài: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

-Sinh viên hiểu được các phương pháp, kỹ thuật và những công cụ để quản lý chất lượng.
-Sinh viên vận dụng tốt kiến thức để chọn ra phương pháp tối ưu, sử dụng tốt các công cụ QCS giúp đảm bảo tốt chất lượng sản phẩm may mặc.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Tài liệu bài giảng, giáo án, máy chiếu, bảng phấn, máy tính
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 Phút

Chào hỏi : (3’)

Điểm danh: (2’)
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề: 

· Nêu mục tiêu bài học
	Thuyết trình

Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

I. Cách thức giải quyết vấn đề chất lượng

II. Nhóm chất lượng – QC

III. Kiểm soát quá trình bằng thống kê

1.Khái niệm

2.Thu thập dữ liệu

3.Cách phát hiện vấn đề

4.Nội dung QC

5.Bảy công cụ của QC
	· Đặt câu hỏi 

- Nhận xét câu trả lời của sinh viên

 - Thuyết trình , giảng giải

Hướng dẫn

Quan sát

· Đặt câu hỏi 

- Nhận xét câu trả lời của sinh viên

 - Thuyết trình , giảng giải
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi
Lắng nghe, ghi chép
Quan sát

Lắng nghe và trả lời câu hỏi
Lắng nghe, ghi chép
Thực hành
	250 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Thuyết trình , giảng giải
	Lắng nghe, ghi chú

	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Chuẩn bị bài tiếp theo

Nghiên cứu các tài liệu tham khảo
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Quản lý chất lượng trang phục; khoa Công Nghệ May-Thời Trang: trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng khoa
Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2018
          Giảng viên
            Nguyễn Bạch Cẩm Dung 



	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện:  360 phút

Tên chương: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP
Thực hiện:  ngày 22 tháng 3 năm 2018 

                   ngày 29 tháng 3 năm 2018


Tên bài:  QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
-Sinh viên hiểu và vận dụng được cách thức quản lý chất lượng trong các công đoạn của quá trình sản xuất may công nghiệp.
-Sinh viên vận dụng và phát huy các phương pháp quản lý chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm may công nghiệp.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Tài liệu bài giảng, giáo án, máy chiếu, bảng phấn, máy tính
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 Phút

Chào hỏi : (3’)

Điểm danh: (2’)
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề: 

· Nêu mục tiêu bài học
	Thuyết trình

Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

I. Quản lý chất lượng ở công đoạn chuẩn bị sản xuất

Kiểm tra chuẩn bị về nguyên liệu

Kiểm tra chuẩn bị về thiết kế

Kiểm tra chuẩn bị về công nghệ

II. Quản lý chất lượng ở công đoạn triển khai sản xuất

Kiểm tra ở công đoạn cắt

Kiểm tra ở công đọan may

Kiểm tra ở công đoạn hoàn tất

III. Qui trình kiểm tra chất lượng áo polo shirt

IV. Qui trình kiểm tra chất lượng áo sơ mi

V. Qui trình kiểm tra chất lượng quần tây
VI. Qui trình
 kiểm tra
             chất lượng áo jacket
	· Đặt câu hỏi 

- Nhận xét câu trả lời của sinh viên

 - Thuyết trình , giảng giải

Hướng dẫn

Quan sát


	Lắng nghe và trả lời câu hỏi
Lắng nghe, ghi chép
Quan sát

Thực hành


	340 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Thuyết trình , giảng giải
	Lắng nghe, ghi chú

	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Chuẩn bị bài tiếp theo

Nghiên cứu các tài liệu tham khảo
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Quản lý chất lượng trang phục; khoa Công Nghệ May-Thời Trang: trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng khoa
Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 1 năm 2018
          Giảng viên
                  Nguyễn Bạch Cẩm Dung 






ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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